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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU                            

Bản án số: 86/2018/HS-ST 
    Ngày 21 – 5 – 2018 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 

 -                                            

Thẩm phán - chủ toạ phiên tòa:  B     n       u 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông   u  n  o n  D n 

Ông Ngô  o n   ơn 

Thư ký phiên tòa:  n   r ơn     n   uố  – Cán bộ  o  án 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau tham gia phiên tòa: 

 n   o n     B   – Kiểm sát viên 

 Ngày 21 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở  ò  án n  n d n t  n  p ố C  M u 

xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số: 76/2018/TLST-HS ngày 12 

t án  4 năm 2018 đối với b   áo:  

 ọ v  tên: Tân Quang M,  ên  ọi k á :  , sin  năm: 1982; Giới tín : 

Nam;  ơi đăn  ký n  n k ẩu t   n  tr  v      ở  i n n  : Khóm S, p   n  B, 

t  n  p ố C, tỉn  C  M u;  uố  t   : Vi t   m; D n tộ : Kin ;  ôn  iáo: 

K ôn ; n  ề n  i p: C ạ  x  k á  ; trìn  độ  ọ  vấn: 9/12; con ông Tân 

 u n    (đã   ết) v  b   rần      ; v :   u  n     Linh D (đã l   ôn); Con: 

02  on, lớn n ất sin  năm 2007 v  n ỏ n ất sin  năm 2009; tiền án, tiền sự: 

Không.  ạm  iữ n    26/12 2017, đến n    01/01/2018   u ển tạm  i m   o 

đến n  . B   áo    m t tại p iên tò . 

NỘI  UNG V   N: 

   o t i li u    tron     sơ vụ án v  di n biến tại p iên tò , nội dun  vụ 

án đ    t m t t n   s u:   u n iều lần  ê  u n  Kim    ọi đi n t oại       t  

sim số 01296999252 v o đi n t oại    sim số 01253253365 v  sim số 

0912488148     Tân Quang M để  ỏi mu  m  t  , M đ n  ý bán m  t     o   

v    n N đến k u n   n  ỉ trọ   ái  uấn để  i o m  t     ến k oản  21  i  10 

phút ngày 26/12 2017, tại tr ớ  n   n  ỉ   ái  uấn t uộ  k  m B, p   n  C, 

t  n  p ố C, sau khi Mạn  bán cho Nguyên 02 b    m  t   với  iá t ỏ  t u n 

500 000đ, Nguyên trả   o b   áo Mạn  400 000 đ n  tại v  trí  á   n      ỉ 

  ái  uấn k oản  100m, Mạn  d n  x       n   ăn   o n  Du    biển số 

69F3-5978,   ở   qu   trở lại n   n  ỉ   ái  uấn t ì b   ổ  ôn  tá  Cụm đ   

n i m p òn    ốn  tội p ạm m  t   số 4 Bộ    l n  Cản  sát Biển kết   p với 

Côn   n t  n  p ố C v  Côn   n p   n  C, t  n  p ố C b t quả t n    n 

 u n  M v   ê  u n  Kim        n  vi mu  bán trái p ép   ất m  t    M  
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t   b   áo M    đ    l  do b   áo M d n  x  mô tô  i u W ll m u n u    biển 

kiểm soát 69F3-5978      n   ăn   o n  Du    điều k iển x    ạ  đến  ần 

n   k á    in  Kiều t uộ  k  m B, p   n  S, t  n  p ố C,   p 01 p ụ nữ   ỉ 

biết tên l    k ôn  biết đ     ỉ,  ọ tên  ụ t ể mu  02 b    m  t   đá với  iá 

600 000 đ n , s u đ  lấ  01 ít m  t   r  sử dụn , số  òn lại vẫn để ở   i b    v  

điều k iển x  nêu trên   ạ  đến tr ớ  nhà nghỉ   ái  uấn vào lúc 21 gi  10 

phút cùng ngày   p   u ên n   đã   n tr ớ    

   n  v t thu giữ g m: 

+   u 02 b ch nylon chứa các hạt tinh thể màu tr ng dạng r n trong túi 

đ o   a Lê Hu n  Kim    (đã niêm p on )  

+   u  iữ trên ng  i M 400 000 đ ng (tiền   u ên đ  )  

+01 đi n thoại di độn   i u  oki  m u đ n n p tr  t (    M); 01 đi n 

thoại di độn   oki  m u đ n  ảm ứng (c   M); 01 đi n thoại di động hi u 

Mobiistart (c a Ng). 

+ 01 x  mô tô  i u Well màu nâu có biển kiểm soát 69F3-5978. 

Căn cứ Kết lu n  iám đ nh số 62/G MT-PC54 ngày 27/12/2017 c a 

Phòng kỹ thu t hình sự Công an tỉnh Sóc Trăn  xá  đ nh Mẫu tinh t ể đ  c 

niêm phong gửi  iám đ nh là 0,332gam Methamphetamine là chất ma túy nằm 

trong danh mục II, STT67, Ngh  đ nh 82 ngày 19/7/2013 c a Chính ph . Mẫu 

hoàn lại là 0,124g. 

 u  điều tra Tân Quang M khai n  n to n bộ   n  vi p ạm tội   

+  ối với đi n t oại di độn   i u Mobiist rt m u tr n  bạ  đã đ    Cản  

sát biển trả lại   o   v o n    26 12 2017  

+  ối với x  mô tô  i u W ll m u n u    biển kiểm soát 69F3-5978 xác 

đ n   n   ăn   o n  Du    l      sở  ữu, nên Cơ qu n Cản  sát điều tr  Côn  

 n t  n  p ố C đã trả   o  n   ín  v o n    30 12 2017  

+ Mẫu v t m  t   đ  c hoàn lại s u  iám đ nh theo Quyết đ n   iám đ nh 

số 62, ngày 27/12/2017 c a Phòng kỹ thu t hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng; 

400 000 đ ng;  01đi n thoại di động hi u  oki  m u đ n; 01đi n thoại di động 

hi u  oki  m u đ n X3 (    Mạn ),  i n l u k o v t   ứn      xử lý  

 ại  áo trạn  số: 79/CT-VKS ngày 10/4/2018, Vi n kiểm sát n  n dân 

t  n  p ố C  M u đã tru  tố Tân Quang M về tội“Mua  án trái ph p ch t ma 

t  ” theo k oản 1  iều 194     Bộ lu t  ìn  sự năm 1999, sử  đổi bổ sung 

2009. 

 ại p iên tò : 

-  ại di n Vi n kiểm sát bảo v  to n bộ nội dun   áo trạn  đã tru  tố v  

đề n     ội đ n  xét xử áp dụn  k oản 1  iều 194, điểmb, p k oản 1,  iều 46, 

    Bộ lu t  ìn  sự năm 2009, tu ên bố b   áo p ạm tội “Mua  án trái ph p 

ch t ma t  ”, xử p ạt b   áo t  02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 06 (sáu) t án  tù. 

Áp dụn   iều 106 k oản 2 điểm   Bộ lu t  ìn  sự t    t u tiêu     l  n  m  

t    o n lại s u  iám đ n , t    t u p át mãi 02 đi n t oại di độn  v  400 000đ.  

-  B   áo t    n  n to n bộ   n  vi p ạm tội v  xin  iảm n    ìn  p ạt   

NH N Đ NH CỦA T A  N: 

  rên  ơ sở nội dun  vụ án,  ăn  ứ v o  á  t i li u tron     sơ vụ án đã 

đ    tr n  tụn  tại p iên tò ,  ội đ n  xét xử n  n đ n  n   s u: 



 3 

[1]  ại p iên tò , b   áo t    n  n 21  i  10 p  t n    26/12/2017, tại v  

trí  á   n   n  ỉ   ái  uấn t uộ  k  m 4, p   n  9, t  n  p ố C  M u, b   áo 

Tân Quang M đã t ự   i n   n  vi bán   ất m  t   loại M t  p  t min  trọn  

l  n  0,332 gam cho  ê  u n  Kim  . 

  i k  i     b   áo tại p iên tò  p     p với biên bản b t n   i p ạm tội 

quả t n , p     p với l i k  i     b   áo tron  quá trìn  điều tr  v  p     p với 

 á    ứn   ứ k á     tron     sơ vụ án  K i t ự   i n   n  vi “Mu  bán trái 

p ép   ất m  tuý”, b   áo    đ  năn  lự     u trá   n i m  ìn  sự, t ự   i n tội 

p ạm với l i  ố ý trự  tiếp  B   áo t ự   i n   n  vi p ạm tội tr ớ  00  i  n    

01/01/2018 nên  ăn  ứ v o      qu ết 41 2017   14 n    20 6 2017 v    ớn  

dẫn số 04    D C- C n    09 01 2018 t ì áp dụn  Bộ lu t  ìn  sự năm 1999 

sử  đổi bổ sun  năm 2009 để tru  tố, xét xử đối với   n  vi p ạm tôi     b   áo 

Mạn .    đ ,    đ   ơ sở kết lu n   n  vi     b   áo Tân Quang M đã p ạm tội 

“Mu  bán trái p ép   ất m  tuý” t  o k oản 1 điều 194 Bộ lu t  ìn  sự năm 

1999 sử  đổi bổ sun  năm 2009. 

  n  vi     b   áo l  rất n u   iểm   o xã  ội, k ôn  n ữn  đã x m 

p ạm đến   ế độ độ  qu ền quản lý n   n ớ  về  á    ất m  tuý, m   òn   p 

p ần     r   á  t  nạn xã  ội, l m ản    ởn  xấu đến tìn   ìn   n nin  tr t tự 

đ   p  ơn . Trong k i tìn  trạn  mu  bán  á    ất m  t   tại đ   b n t  n  p ố 

C      iều   ớn   i  tăn  với t   đoạn tinh vi  ơn, do đ   ần p ải xử p ạt b  

 áo mứ  án t  t n  iêm k   , t ơn  xứn  với   n  vi m  b   áo đã     r    n  

l  để răn đ  v  p òn  n      un . Tuy nhiên,  ội đ n  xét xử   n  đã xem xét 

đến t ái độ     b   áo t  n  k ẩn k  i báo, ăn năn  ối  ải l  tìn  tiết  iảm n   

k i l  n   ìn  đối với b   áo  

[2] Về t n  v t     vụ án: Căn  ứ v o k oản 2 điều 106     Bộ lu t tố tụn  

 ìn  sự,  á  t n  v t đã t u  iữ  ần xử lý n   s u: 

 ối với 0,124 gam m  t   đ     o n lại s u k i trí    iám đ n , l  v t  ấm 

l u   n  nên t    t u, tiêu    .  

 ối với số tiền 400 000đ đã t u  iữ, b   áo    đ    do bán   ất m  t   l  

  n  vi trái p áp lu t m    , nên  ần tich thu, sun  quỹ n   n ớ   

 ối với 01 đi n thoại di động hi u  oki  m u đ n v  01 đi n thoại di động 

hi u  oki  m u đ n X3 l  t i sản     b   áo Mạn , b   áo sử dụn  để tr o đổi 

vi   mu  bán m  t   với   v  n   i tên  , l  v t sử dụn  v o vi   p ạm tội nên 

 ần t    t u, p át mãi, sun  quỹ n   n ớ   

 o n bộ t n  v t n   đ n  do C i  ụ    i   n  án d n sự t  n  p ố C  

M u quản lý (t  o biên bản  i o n  n v t   ứn  n    11 4 2018). 

 ối với đi n t oại di độn   i u Mobist rt m u tr n  bạ  v  x  mô tô  i u 

W ll m u n u    biển kiểm soát 69F3-5978, đã trả lại   o     sở  ữu, tại  i i 

đoạn điều tr  l  p     p nên k ôn  x m xét  

 ối với n   i bán m  t     o b   áo, do  i n n   k ôn  biết rõ  ọ tên v  

đ     ỉ, Vi n kiểm sát đã  êu  ầu  ơ qu n điều tr  Côn   n t  n  p ố Cà Mau 

tiếp tụ  điều tr  l m rõ,     ăn  ứ sẽ xử lý s u l  p     p. 
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 ối với  ê  u n  Kim        n  vi t n  trữ m  t   để sử dụn  với trọn  

l  n  0,332   m, căn  ứ v o qu  đ n  tại điểm 3 6 điều 3  hôn  t  liên t    số 

17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-   D C-B   n    24 12 2007 t ì      đ  

trọn  l  n  để xử lý trá   n i m  ìn  sự,  ơ qu n điều tr   i o về   o Côn   n 

t   trấn  ,  u  n   tỉn  C  M u xử lý   n    ín  t  o t ẩm qu ền l  p     p  

 ron  quá trìn  điều tr , tru  tố,  iều tr  viên, Kiểm sát viên đã      n  

vi, qu ết đ n  tố tụn  đ n  qu  đ n   

Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH: 

Căn  ứ v o k oản 1 điều 194; điểm p k oản 1  iều 46,     Bộ lu t  ìn  sự 

năm 1999 sử  đổi bổ sun  năm 2009; Cá   iều 106, 136, 331, 333 c       Bộ 

lu t tố tụn   ìn  sự năm 2015;  iều 23      qu ết số 326 2016 UB V  14 về 

mứ  t u, mi n,  iảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  l  p í  ò  án: 

 1/ u ên bố b   áo Tân Quang M p ạm tội “Mu  bán trái p ép   ất m  t  ”  

Xử p ạt b   áo Tân Quang M 02 (hai) năm tù.    i  ạn t  đ    tín  kể t  

ngày 26/12/2017.  

2/ Về xử lý t n  v t đã t u  iữ tron  vụ án: 

-      t u để tiêu     l  n  m  t    o n lại s u k i trí    iám đ n  l  

0,124   h ng phẩ  một tr m hai mư i  ốn  gam Methaphetamin. 

-      t u, sun  quỹ n   n ớ  400 000đ ( ốn tr m ngàn   ng  tiền t u l i 

bất   ín . 

- T    t u, p át mãi, sun  quỹ n   n ớ  01 đi n thoại di động hi u  oki  

m u đ n v  01 đi n thoại di động hi u  oki  m u đ n X3  

3/ Án phí: Án p í  ìn  sự sơ t ẩm 200 000đ  hai tr m ngàn   ng   buộ  b  

cáo Tân Quang M p ải nộp (     nộp)  

Trường hợp  ản án  qu ết  ịnh  ược thi hành theo qu   ịnh tại  iều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người  ược thi hành án dân sự  người phải thi hành 

án dân sự có qu ền thỏa thuận thi hành án  qu ền  êu cầu thi hành án  tự 

ngu ện thi hành án hoặc  ị cưỡng chế thi hành án theo qu   ịnh tại các  iều 6 7 

và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án  ược thực hiện theo qu  

 ịnh tại  iều 30 Luật thi hành án dân sự. 

B   áo    qu ền k án   áo bản án tron   ạn 15 n    kể t  n    tu ên án   

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
              THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN T A  

           (đã n  n)                                                                                 

                                                                                                     Phan Thị Thu 

Nơi nhận:  
-  ị cáo; các  ư ng sự; 

- V SND Thành phố Cu; 

- V SND t nh Cà Mau; 

- C  quan  iều tra CAND Thành phố C; 

-C  quan T.H.A Dân sự Thành phố C; 

-C  quan T.H.A Hình sự Thành phố C; 

- Lưu h  s ; 

- Lưu án v n; 

- Lưu TAND TP.C. 

 


